CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	STT
	Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VND) có VAT
	Thành tiền (VND) có VAT

	1
	Vách kính
	Vách kính 10mm cường lực,nẹp sập nhôm trắng giữ kính, kích thước 25 x 38mm
	m2
	94,23
	
	

	2
	Cửa kính
kích thước 
1000 x 2100mm
	· Bộ cửa đi kích thước rộng 1000mm x cao 2100mm khung bao bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm.
· Cánh cửa kính cường lực 10mm
· Bản lề sàn có tải trọng 150kgs
· Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 
· Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.
Khóa cửa kính chốt tròn đơn chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.
	bộ
	2
	
	

	3
	[bookmark: _GoBack]Cửa kính
kích thước 
900 x 2100mm
	· Cửa đi 1 cánh
· Bộ cửa đi kích thước rộng 900mm x cao 2100mm
· Cánh cửa là kính cường lực 10mm 
· Bản lề sàn có tải trọng 150kgs
· Chất liệu: thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 
· Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.
Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.
	bộ
	3
	
	

	4
	Cửa kính 
kích thước 
750 x 2100mm
	· Cửa đi 1 cánh
· Bộ cửa đi kích thước rộng 750mm x cao 2100mm
· Cánh cửa là kính cường lực 10mm 
· Bản lề sàn có tải trọng 150kgs
· Chất liệu : thân đúc sắt, vỏ bằng inox 304, màu hoàn thiện inox mờ, giữ cửa 90, hệ số lực EN4 
· Kích thước thân 306 x 108 x 40mm, kích thước nắp 324 x 130mm dòng sản phẩm cao cấp tiêu chuẩn châu Âu tương đương Hafele
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.
Khóa cửa kính chốt tròn đôi chất liệu inox 201 bên ngoài là ổ khóa bên trong núm vặn.
	bộ
	1
	
	

	5
	Cửa lùa kính kích thước 1000x2100mm
	· Cửa lùa kính kích thước rộng 1000 x cao 2100mm
· Cánh cửa lùa là kính cường lực 10mm
· Ray tròn Inox đường kính D25mm. Bánh xe kép chống lật chất liệu inox 304,  2 bộ bánh xe cho 1 cánh cửa, 4 con đỡ ống kính, 2 chặn kính và 1 dẫn hướng. Trọng tải tối đa 150kg, bánh xe bọc silicone giúp cho việc kéo đẩy được êm ái. 
· Tay nắm cửa chữ C chất liệu inox 304, bóng mờ, kích thước Φ32mm dài 350mm.
	bộ
	3
	
	

	6
	Khung kính nhận mẫu
	Khung bao inox bằng inox hộp 40 x 80 x 1,2mm kích thước rộng 1000 x cao 1100mm. Ô kính cường lực 10mm có khoét lỗ bán nguyệt 
	khung
	1
	
	

	7
	Tấm Cemboard
	 Tấm cemboard sơn epoxy màu trắng
	m2
	11,6
	
	

	8
	Gạch granite
	 Gạch granite nhân tạo kích thước gạch 600 x 600mm màu kem
	m2
	6,96
	
	

	9
	Đá granite
	Đá granit rộng 400 x 1000mm
Đá màu xanh
	tấm
	1
	
	

	10
	Khung nhôm kính
	· Khung nhôm màu trắng sữa hệ 55 dày 1,4mm tương đương nhôm xingfa. Kính cường lực 8mm
Bản lề bật chữ A, tay nắm đa điểm có phân biệt bên trái và bên phải
	m2
	36,72
	
	

	11
	Sơn
	Sơn epoxy màu xám trắng
	kg
	25
	
	

	12
	Các dịch vụ liên quan
	· Vận chuyền, lắp đặt 
· Đập bỏ tường và vận chuyển xà bần tường dày 140mm: 5,1m3
· Tháo gỡ kính cường lực 10mm: 27,7m2
Sơn tường 125m2
	gói
	1
	
	


Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2021
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



